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TOÀ ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG HÒA                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       CAO BẰNG 

Bản án số: 21/2020/HSST 

Ngày: 09/6/2020 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA - CAO BẰNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B     n      M n  

Các Hội thẩm nhân dân: + Ôn  B  Íc  Hòa 

                                         + B  Nôn      Dun ; 

- Thư ký phiên toà: B  Mã     Diệu -         o  án n  n   n  u ện 

Quản  Hòa - Cao Bằn   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa - Cao Bằng tham 

gia phiên toà: B  Hoàng     H  - Kiểm sát viên  

Ngày 9 tháng 6 n m       t i tr  s   òa án n  n   n  u ện Quản  Hòa - 

Cao Bằn  xét xử sơ t ẩm côn    ai v  án  ìn  sự t   l  số: 15/2020/TL-HSST 

ngày 13/4/2020 t  o Qu  t   n    a v  án ra xét xử số: 20      Q     -H  

n    26/5       ối với bị cáo: 

Lục Văn T  sin  n    12/01/1996 t i xã H P   u ện Q U (nay là Q H)  tỉn  

Cao Bằn ; nơi  KHK   v  nơi c  tr : Xóm B H, xã H P   u ện Q H  tỉn  Cao 

Bằn ; n  ề n  iệp: Lao  ộn  tự  o; trìn   ộ v n  óa: 9   ;   n tộc: N n ;  iới 

t n : Nam; tôn  iáo: K ôn ; quốc t c :  iệt Nam; con ôn  L c   n Q ( ã c  t) 

v     Phan     V; v , con: C  a có; tiền án, tiền sự: Không. 

B  cáo    các cơ quan ti n   n  tố t n   u ện Quản  Hòa  Cao Bằn  áp 

  n   iện p áp  ặt tiền  ể  ảo  ảm từ n    05/02/2020   n nay. Có mặt t i 

phiên tòa. 

Bị hạ :  in   u n C, sin  n m  99 ; 

Nơi c  tr : Xóm N T, xã MH   u ện Q H, tỉn  Cao Bằn ; có mặt t i p iên 

tòa. 

N     c  qu  n l    n h   vụ l  n qu n   ô     B  sin  n m  966;  

Nơi  KHK  : Thôn NN, xã L B   u ện B T  Bắc C n  

  m tr  t i: Xóm P T, th  trấn   L   u ện Q H  tỉn  Cao Bằn ;  

có mặt t i p iên tòa. 
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NỘI DUNG V   N  

   o các t i liệu có tron     sơ v  án v   i n  i n t i p iên tòa  nội  un  v  

án    c tóm tắt n   sau:  

 ầu  iờ c iều n     6 8    8  L c   n  tr  t i xóm B H, xã H Pc   u ện Q 

H  Cao Bằn    n tìm  ặp  in   u n C, tr  t i xóm NT, xã M H, Q H  Cao Bằn  

 ể  ỏi m  n tiền n  n  an  C không có  Do qu n  i t n au v    có mối quan  ệ 

 ọ   n  với v  C  t ấ      ôn  có x   i l i nên C  ã cho T m  n c i c x  mô tô 

m u   n trắn  n ãn  iệu  UZUKI lo i x  HAYA E   iển  iểm soát     -0452. 

K i m  n x ,  iữa C và T t ỏa t uận   r ờn  m  n x  tron  t ời  ian    t án   

quá t ời   n n u muốn mua l i x  t ì trả c o C số tiền             (M ời  ai 

triệu   n )  n u   ôn  mua t ì trả l i x  c o C    n c iều tối c n  n      o cần 

tiền tiêu x i v   i san   run  Quốc nên    ã   m c i c x  mô tô   n n   ôn  

N ô   n N  t m tr  t i xóm   T  t   trấn T L, PH  Cao Bằn   ặt l m tin  ể va  

ông N số tiền             (M ời triệu   n )  K i  iao   c   T nói với ôn  Nam 

n u n  ốc x  l  của T mua l i với an  rể, có  iấ    n     x   nên N ã tin t  n  

cho T  va  m  n tiền v    nói với ôn  N  i n o có tiền sẽ qua  l i c uộc c i c 

x   Quá trìn  va  m  n tiền  iữa ôn  N và T   ôn  vi t  iấ  va  m  n    ôn  

t ỏa t uận về lãi suất  N     7 8    8   xuất cản  trái p ép san   run  Quốc  ể 

làm thuê  Quá trìn  l m t uê t i  run  Quốc      ôn  liên l c với Cv   ia  ìn   

  ôn  ai  i t việc tr ờn  san   run  Quốc l m t uê  K oản   3 t án  sau   i 

cho T m  n x   C  i sửa x  t i  iệu sửa c ữa x       D t uộc xóm P T  t   trấn 

TL, PH t ì t ấ  c i c x  m  C cho T m  n  an     c sửa c ữa t i  ó  sau   i 

 ỏi c u ện t ì  i t    c    ã  án x  c o ôn  N với  iá  4          (M ời  ốn 

triệu   n )  anh C ã l m  ơn tố cáo   n Cơ quan  iều tra    n  iữa t án  

01/2020 T qua  tr  về  iệt Nam n  n   o   ôn  có tiền nên   ôn    n  ặp C và 

ông N  ể trả tiền m   i  u ện BL  tỉn  Cao Bằn  c ơi.  ầu t án             i 

tr  về n   T  i t việc C l m  ơn tố cáo   về   n  vi c i m  o t t i sản,    c  ia 

 ìn  vận  ộn  nên     ã   n Côn  an  u ện  H  ể  ầu t   v  nộp tiền  ể   ắc 

p  c  ậu quả  

Theo k t luận   n   iá t i sản số  6 KH-H  G   n             8 của Hội 

  n    n   iá t i sản tron  tố t n   ìn  sự  u ện    c Hòa: Giá tr  còn l i của xe 

mô tô m u   n  trắn  n ãn  iệu  UZUKI  lo i x  HAYA E   iển  iểm soát 

11P1-0452 là 7 8        (Bả  triệu tám tr m n  ìn   n )  

   vật  t i sản    t m  iữ   m: C i c xe mô tô n ãn  iệu  UZUKI lo i x  

HAYA E   iển  iểm soát     -0452; số tiền             (M ời  ai triệu   n ) 

T nộp  ể trả c o an   in   u n C. Ngoài ra, ngày 20/4/2020    cáo  ã tự n u ện 

trả c o     ô     B (v  ôn  N ô   n N) số tiền             (M ời triệu   n ) 

mà T  ã  ặt x  mô tô  ể vay tiền ông Nam.  
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Ngày 06/2/2020, L c   n   ã nộp c o cơ quan  iều tra số tiền 3           

(Ba m ơi triệu   n )  ể  ảo  ảm t a  t   t m  iam. 

  i  ản Cáo tr n  số  7/CT-VKSQH ngày 10/4        iện  iểm sát n  n 

  n  u ện Quản  Hòa  Cao Bằn   ã tru  tố L c   n   về hành vi “L m   n  t n 

n iệm c i m  o t t i sản” qu    nh t i  iểm a khoản    iều 175 Bộ luật hình sự. 

  i p iên tòa: 

- B  cáo L c   n   t ừa n ận nội  un   ản Cáo tr n  p ản án    n    n  

vi p  m tội của mìn   B  cáo  i t   n  vi của mìn  l  vi p  m p áp luật  

- B    i  in   u n C khai,    cáo  r ờn   ã l i   n  việc an  c o m  n x  

r i   m  i cầm lấ  tiền n   Cáo tr n   ã nêu  Na       i  êu cầu    cáo trả tiền 

tr   iá x  mô l                in Hội   n  xét xử  iảm n ẹ án c o    cáo  . 

- N  ời có qu ền l i  n   a v  liên quan  ô     B khai, bà là v  ôn  N ô 

  n N  c  n     c  t t án  7    9. Tháng 8/2018 T ặt c i c xe mô tô SUZUKI 

 iển  iểm soát     -0452 làm tin  ể va  tiền c  n     số tiền            . T ã 

trả c o    số tiền             (M ời triệu   n )  nay bà   ôn   êu cầu  ì t êm   

 ron  p ần tran  luận t i p iên tòa  v    i  iện  iện  iểm sát n  n   n 

 u ện Quản  Hòa- Cao Bằn   iữ n u ên qu  t   n  tru  tố    cáo T n   Cáo 

tr n    ề n    áp   n   iểm a khoản    iều 175;  iểm b, i, s   oản 1    oản   

 iều 5  Bộ luật  ìn  sự;  ề n    xử p  t    cáo L c   n   từ 6   n 9 t án  t  về 

tội "L m   n  t n n iệm c i m  o t t i sản".  ề trác  n iệm   n sự  áp   n  

 iều 48 Bộ luật  ìn  sự;  iều  46 Bộ luật  ố t n    n sự, côn  n ận sự t ỏa 

t uận của b  cáo T v       i  in   u n Cl     cáo n ận x        i n ận tiền 

              ề vật c ứn  v  án  trả c i c x  mô tô  iển  iểm soát     -0452 

c o    cáo L c   n  r; trả số tiền             (M ời  ai triệu   n ) tr   iá x  

mô tô c o      i  in   u n C. N o i ra   o    cáo   ôn  có n  ề n  iệp ổn   n  

nên   ôn  p  t  ìn  p  t  ổ sun  l  p  t tiền  ối với    cáo  

B  cáo không tranh luận gì, chỉ xin Hội   ng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

ph t.  

 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

 rên cơ s  nội  un  v  án  c n cứ v o các t i liệu tron     sơ v  án  ã    c 

tran  t n  t i p iên tòa  Hội   n  xét xử n ận   n  n   sau: 

[1] Về hành vi, quy t   nh của Cơ quan  iều tra Công an huyện Quản  Hòa  

 iều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quản  Hòa  Kiểm sát viên trong quá 

trìn   iều tra, truy tố  ã t ực hiện về cơ  ản   n  về thẩm quyền, trình tự, thủ t c 

qu    nh của Bộ luật Tố t ng hình sự. Tuy nhiên, tr ớc và sau khi có Quy t   nh 
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kh i tố v  án hình sự (ngày 05/3/2019), Cơ quan  iều tra  ã n iều lần   n   a 

p  ơn  nơi L c   n  r ờng c  tr  xác minh bi t    c L c   n  r ờng không 

có mặt t i   a p  ơn , n  n   ã c  a ban hành Quy t   nh kh i tố b  can và ra 

lệnh truy nã  r ờng là không   n  t  o qu    nh t i  iều 231 Bộ luật tố t ng 

hình sự.  

[2] Về c n cứ buộc tội: Qua xét  ỏi công khai và tranh luận t i p iên tòa, b  

cáo T  ã   ai n ận toàn bộ hành vi ph m tội của mìn   lời khai của b  cáo p   

h p với lời khai của b  h i  in   u n C c n  các c ứng cứ khác có trong h  sơ 

v  án  Qua  ó c ứn  min     c, ngày 16/8/2018  r ờn  m  n x  mô tô  iển 

 iểm soát 11P1-0452 của      i  in   u n C;  iữa C và T  t ỏa t uận   r ờn  

m  n x  tron  t ời  ian    t án   quá t ời   n n u muốn mua l i x  t ì trả c o C 

số tiền             (M ời  ai triệu   n )  n u   ôn  mua t ì trả l i x  c o C. 

 au  ó  T ã   m c i c x  mô tô   n n   ôn  N ô   n N  ặt l m tin  ể va  ôn  

Nsố tiền             (M ời triệu   n )  r i  xuất cản  trái p ép san  Trung 

Quốc l m t uê.   n t án            r ờn  qua  tr  về  iệt Nam  ã   ôn    n 

 ặp      i  ể trả tiền  oặc   ất n  m  trán   i  u ện BL, tỉn  Cao Bằn   t án  

        mới về   a p  ơn   Hành vi của b  cáo T là l i d ng sự tín nhiệm của b  

h i C  iao x  mô tô c o  ã chi m  o t. Tr  giá xe mô tô mà    cáo chi m  o t 

   c theo k t luận   nh giá l  7 8        (Bả  triệu tám tr m n  ìn   n ). Do 

 ó    n  vi của    cáo T  ã  ủ   u tố cấu t  n  tội “L m   n  t n n iệm c i m 

 o t t i sản” qu    nh t i  iểm a khoản    iều 175 Bộ luật hình sự. Việc Viện 

kiểm sát huyện Quảng Hòa truy tố b  cáo về tội  an  v   iều khoản nêu trên là có 

c n cứ    n  n  ời    n  tội.  

[3]  ề n  n t  n  tìn  ti t t n  nặn    iảm n ẹ của    cáo   

B  cáo   ôn  có tiền án  tiền sự. K ôn  có tìn  ti t t n  nặn . 

 ìn  ti t  iảm n ẹ, b  cáo p  m tội lần  ầu v  t uộc tr ờn    p  t n  iêm 

trọn ;  ã nộp tiền t i cơ quan  iều tra  ể trả l i tr   iá x  mô tô c o      i; quá 

trình  iều tra v    p iên tòa t  n    ẩn   ai  áo nên    cáo    c    n  các tìn  

ti t  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự qu    n  t i các  iểm b, i, s   oản    iều 5  

Bộ luật hình sự. Ngoài ra, sau khi tr  về   a p  ơn     cáo  ã   n Công an huyện 

Quản  Hòa  ể  ầu thú và t i p iên tòa n  ời b  h i xin giảm nhẹ hình ph t cho b  

cáo, nên b  cáo    c    ng thêm tình ti t giảm nhẹ qu    nh t i khoản 2  iều 5  

Bộ luật hình sự. 

[4] Hành vi của b  cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội,    c t ực  iện với 

lỗi cố     ã trực ti p xâm ph m   n quyền s  hữu về tài sản của n  ời   ác    c 

pháp luật bảo vệ. Hành vi của b  cáo gây mất lòng tin trong quan hệ xã hội, gây 

hoang mang trong quần chúng nhân dân, ản     ng xấu   n tình hình trật tự tr  

an trên   a bàn nên cần phải    c xử l  n  iêm tr ớc pháp luật, mới có tác d ng 

giáo d c b  cáo v  r n    p òn  n ừa c un   ối với nhữn  n  ời   ác  an  có   

  nh ph m tội.  
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C n cứ v o t n  c ất  mức  ộ p  m tội của    cáo  sau   i x m xét tìn  ti t 

t n  nặn    iảm n ẹ, nhân thân và các tìn  ti t   ác của v  án.  ét t ấ   mặc    

   cáo có n iều tìn  ti t  iảm n ẹ; tu  n iên  tron    oản  t ời  ian  ơn một n m 

(từ t án  8    8   n t án        ) sau   i   t t ời   n t ỏa t uận trả x  c o    

  i     cáo  ã  ỏ  i   ỏi   a p  ơn         ó    n c o côn  tác  iều tra p á án; 

n o i ra  n     5       8    cáo  ã    cơ quan  iều tra ra t ôn   áo tru  tìm  nên 

Hội   n  xét xử p  t các  l     cáo ra   ỏi  ời sốn  xã  ội một t ời  ian  ể r n 

   v  p òn  n ừa c un  v  n ất tr  với  ề n    về mức  ìn   p  t của v    i  iện 

 iện  iểm sát t i p iên tòa. 

[5] Do    cáo   ôn  có n  ề n  iệp ổn   n  nên Hội   n  xét xử   ôn  p  t 

 ìn  p  t  ổ sun  l  p  t tiền  ối với    cáo  r ờn .  

[6]  ề số tiền 3           (Ba m ơi triệu   n )    cáo  ặt  ể  ảo  ảm t a  

t   t m  iam; Hội   n  xét xử xét t ấ   từ n     5           n n    xét xử    

cáo Tr ờn   ã t ực  iện   n  các n   a v  n    ã cam  oan  Do  ó  Hội   n  

xét xử trả c o    cáo L c   n   số tiền 3           (Ba m ơi triệu   ng) theo 

qu    n  t i  iều     Bộ luật  ố t n   ìn  sự  

[7]  ề trác  n iệm   n sự: 

   i p iên tòa      i  in   u n C  êu cầu    cáo trả tiền tr   iá x  mô l  

            (M ời  ai triệu   n )    ôn  n ất tr  n ận l i x  mô tô. B  cáo T 

n ất tr  mua c i c x  với      i Ct  o t ỏa t uận tr ớc  ó và  ã nộp số tiền 

            t i cơ quan  iều tra  ể trả c o      i C.  ự tự n u ện t ỏa t uận trên 

của    cáo v       i   ôn  trái với qu    n  của p áp luật nên    c Hội   ng xét 

xử c ấp n ận  

Ngoài ra, ngày 20/4/2020    cáo T  ã trả số tiền             (M ời triệu 

  n ) cho bà  ô     B (v  ôn  N).   i p iên tòa   à B   ôn   êu cầu  ì t êm  

[8]  ề vật c ứn  v  án: Hội   n  xét xử trả l i t i sản c o    cáo v       i 

n   sau:  rả c i c x  mô tô n ãn  iệu  UZUKI lo i x  HAYA E   iển  iểm 

soát 11P1-0452 c o    cáo L c   n  ; trả số tiền             (M ời  ai triệu 

  n ) tr   iá x  mô tô cho      i  in   u n C. 

 [9]  ề án p  : B  cáo L c   n  g p ải c  u án p    ìn  sự sơ t  o qu    n  

của p áp luật  

 ì các lẽ trên  

 

QUYẾT Đ NH  

1. V  tộ  d nh: B  cáo L c   n   p  m tội "L m   n  t n n iệm c i m 

 o t t i sản". 

2. V  hình phạt  Áp   n   iểm a khoản    iều 175; các  iểm    i  s   oản 

     oản    iều 5  Bộ luật  ìn  sự;  
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 ử p  t    cáo L c   n   6 ( áu) t án  t , t ời   n c ấp   n   ìn  p  t t  

t n  từ n       cáo v o tr i t    ìn   

3. V  khoản t  n đặt để bảo đảm: Áp   n   iều     Bộ luật  ố t n   ìn  

sự. Trả c o    cáo L c   n   số tiền 3           (Ba m ơi triệu   n ). 

 ác n ận  số tiền trên  iện K o   c N   n ớc  u ện Quản  Hòa ( u ện 

   c Hòa cũ)  tỉn  Cao Bằn   an  quản l  t  o Giấ  nộp tiền v o t i   oản ngày 

04/3/2020. 

4. V  trách nh ệm dân sự và xử lý vật chứn : Áp   n   iều 246 Bộ luật 

Tố t n    n sự v   iều   6 Bộ luật tố t n   ìn  sự  Côn  n  n sự t ỏa t uận 

 iữa    cáo v       i:  

-  rả c i c x  mô tô n ãn  iệu  UZUKI lo i x  HAYA E   iển  iểm soát 

11P1-0452 c o    cáo L c   n  ;  

-  rả số tiền             (M ời  ai triệu   n ) tr   iá x  mô tô c o      i 

 in   u n C ơng, tr  t i: Xóm N T, xã M H   u ện Q H, tỉn  Cao Bằn . 

 ác n ận  c i c x  mô tô v  số tiền nêu trên  iện C i c c t i   n  án   n sự 

 u ện Quản  Hòa  an  quản l  t  o Biên  ản  iao n ận vật c ứn  ngày 

18/5/2020. 

5. V  án phí  Áp   n  N    qu  t số 3 6    6 UB  QH 4 n    

3        6 của Quốc  ội qu    n  về án p    lệ phí Toà án. 

 B  cáo L c   n   p ải c  u án p    ìn  sự sơ t ẩm số tiền l           (Hai 

tr m n  ìn   n )  ể sun  qu  N   n ớc  

Án xử côn    ai sơ t ẩm     cáo       i v  n  ời có qu ền l i n   a v  liên 

quan có qu ền   án  cáo  ản án tron    n  5 n     ể từ n    tu ên án sơ t ẩm   

Nơi nhận:                                                                T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
-  òa án tỉn ;                                                            Th m phán - Chủ tọ  ph  n tò  
-    t  p áp; 
- VKS tỉn    u ện; 
- Côn  an  u ện; 
- Cơ quan  HA  ìn  sự; 
-  r i  iam;  
- C i c c  HA   n sự  u ện; 
- K o   c  u ện Q  Hòa 
- B  cáo       i;                                             
- N  ời có q l i n  v  liên quan;                                                Phùn  Thị Mến 
- L u: Án v n   HA  ìn  sự v  H                                            
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